	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT
____________________________________________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________________________________________________________________________

	
	

	
	


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
Đăng kí tham quan Thành phố Đà Lạt, hè 2019
_____________________________________________________________________________
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Năm sanh
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Ngọc Mai
	GV
	1995
	

	2
	Nguyễn Thị Cẩm My
	GV
	1997
	

	3
	Mai Thị Phượng
	GV
	1987
	

	4
	Đặng Thị Thanh Nhàn
	GV
	1987
	

	5
	Lý Thị Thanh Thuý
	GV
	1984
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	GV
	1990
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hương
	GV
	1967
	

	8
	Phan Kim Minh Nguyệt
	GV
	1991
	

	9
	Phạm Văn Hùng
	GV
	1983
	

	10
	La Thị Minh Tâm
	GV
	1991
	

	11
	Phan Kim Nga
	GV
	1979
	

	12
	Hồ Văn Liêm
	NV
	1963
	

	13
	Đào Ngọc Điệp
	GV
	1976
	

	14
	Trần Thành Luân
	NV
	1988
	

	15
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	NV
	1984
	

	16
	Phan Hữu Trung Khanh
	GV
	1990
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	GV
	1965
	

	18
	Trương Minh Hùng
	GV
	1985
	

	19
	Nguyễn Ngọc Huyền Trân
	GV
	1995
	

	20
	Doãn Đình Vương
	GV
	1991
	

	21
	Trà Thị Cam
	GV
	1991
	

	22
	Đinh Thanh Huệ
	GV
	1988
	

	23
	Lê Văn Miền
	GV
	1986
	

	24
	Phan Thị Hồng Đào
	NV
	1977
	

	25
	Võ Thanh Tâm
	HT
	1976
	

	26
	Võ Thị Huyền Trang
	PHT
	1975
	


	27
	Dương Văn Toàn
	GV
	1969
	

	28
	Phan Thị Hồng Loan
	NV
	1973
	

	29
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	NV
	1979
	

	30
	Lương Tuyết Nga
	GV
	1996
	

	31
	Thái Thị Lương
	GV
	1993
	

	32
	Lê Thị Ngọc Phú
	GV
	1966
	

	33
	Huỳnh Thị Loan
	NVHĐ
	1974
	

	34
	Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
	NVHĐ
	1981
	

	35
	Trưởng ban ĐDCMHS
	Khách mời
	
	Ban ĐDCMHS

	36
	Tôn Thất Cường
	Khách mời
	
	Phụ trách căn tin 

	37
	Nguyễn Tường
	TPT
	1991
	


Tổng cộng: Danh sách đăng kí tham quan hè 2019 có: 37 người.
Tân Nhựt, ngày 27 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG                                       Người lập danh sách
                                                                  Dương Văn Toàn

	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT
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DANH SÁCH THÂN NHÂN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Đăng kí tham quan Thành phố Đà Lạt, hè 2019
_____________________________________________________________________________
	STT
	Họ và tên
	Năm sanh
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Vũ Mai Hương
	2013
	Con cô Phượng

	2
	Lê Hoài Kha
	1988
	Chồng cô Nhàn

	3
	Lê Hoài Hoàng Gia
	2015
	Con cô Nhàn: Miễn vé

	4
	Lê Tấn Hoàng Phủ
	1983
	Chồng cô Thúy

	5
	Lê Tấn Hoài Nam
	2011
	Con cô Thuý

	6
	Đỗ Ngọc Bảo An
	2014
	Con cô Hồng Nga: Miễn vé

	7
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
	2014
	Con cô Minh Nguyệt: Miễn vé

	8
	Phạm Mai Thảo Nguyên
	2014
	Con thầy Phạm Hùng: Miễn vé

	9
	Lê Xuân Vũ
	1985
	Chồng cô Minh Tâm

	10
	Nguyễn Thị Chiến
	1953
	Mẹ cô Minh Tâm

	11
	Trần Bảo Ngọc
	2009
	Cháu cô Minh Tâm

	12
	Đào Thiên Phú
	2015
	Con cô Kim Nga: Miễn vé

	13
	Nguyễn Văn Thọ
	
	Thân nhân thầy Liêm

	14
	Nguyễn Quốc Anh
	Học lớp 3
	Thân nhân thầy Liêm: Thu 1/2 vé 

	15
	Trương Thị Mỹ Quyền
	2008
	Con cô Nguyên

	16
	Gia đình thầy HT
	
	

	17
	Gia đình thầy HT
	
	

	18
	Gia đình thầy HT
	
	

	19
	Gia đình thầy HT
	Học lớp 3
	Thu 1/2 vé

	20
	Vợ anh Cường căn tin
	
	

	21
	Con anh Cường căn tin
	2015
	Miễn vé

	22
	Cô Trương Thị Dưỡng
	
	Mẹ cô Hương lớp 5

	23
	Nguyễn Thanh Tùng
	1971
	Chồng cô PHT Trang

	24
	Nguyễn Đức Anh Tú
	2006
	Con cô PHT Trang

	25
	Trương Hoài Thanh Mai
	2005
	Con cô Phú


Tổng cộng: 
Danh sách đăng kí tham quan hè 2019 có: 25 thân nhân.

Trong đó 17 thân nhân thu trọn vé Tour

6 em miễn vé

02 em thu 1/2 vé.
Tân Nhựt, ngày 27 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG                                       Người lập danh sách
                                                                  Dương Văn Toàn
